
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU

STT KHU VỰC NGỦ
PHÒNG 

BÁN TRÚ
GV-NV HỖ TRỢ KHỐI GIỚI TÍNH CÁC LỚP NĂM HỌC 2023-2024

1 BM TOÁN 1 NGUYỄN BÁ NGỌC NAM 10A1; 10A2; 10A6; 10A11

2 HÀNH LANG 2C 2 THÔNG MINH TÈO NAM 10A3; 10A7; 10A13

3 HÀNH LANG 2C 3 VÕ SĨ HÙNG NAM 10A4;10A5

4 HÀNH LANG 2C 4 NGÔ GÔ KY NAM 10A8; 10A9; 10A10

5 HÀNH LANG 2C 5 TRẦN VIẾT HUY NAM 10A12; 10A14; 10A15; 10A16

6 HỘI TRƯỜNG 1 12 PHẠM THỊ HỢP NỮ 10A1; 10A2; 10A5; 10A13

7 HỘI TRƯỜNG 2 13
LÊ THỊ THÚY

TRẦN THỊ TỐ TRINH
NỮ 10A4; 10A6; 10A7

8 HỘI TRƯỜNG 3 14
PHẠM THỊ THU TRANG

ĐÀO THỊ NGỌC YẾN
NỮ 10A3; 10A11; 10A14

9 HỘI TRƯỜNG 4 15
CHU HOÀNG HÀ

NGUYỄN THỤY THANH VÂN
NỮ 10A8; 10A9; 10A12

10 PHÒNG HỌC 1A 16 TRẦN THỊ TRÚC PHƯƠNG NỮ 10A10; 10A15; 10A16

11 BM GDCD 6 VÕ ANH KHOA NAM 11A1; 11A4; 11A7; 11A14

12 BM VĂN 7 NGUYỄN DUY THÀNH NAM 11A2; 11A8; 11A10; 11A11; 11A12

13 MĨ THUẬT 8 HUỲNH THẾ NGHĨA NAM 11A3; 11A5; 11A6; 11A15

14 ÂM NHẠC 9 KIỀU TÂN KHOA NAM 11A9; 11A13; 11A16

15 HÀNH LANG 1C 17
TRẦN THỊ THU HIỀN

VÕ ĐỨC BÌNH GIANG
NỮ 11A1; 11A2; 11A3; 11A4

16 HÀNH LANG 1C 18 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG NỮ 11A5; 11A7; 11A8; 11A12

17 HÀNH LANG 1C 19 NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU NỮ 11A6; 11A9; 11A10; 11A13

18 BM ĐỊA 20 TRẦN THỊ MỸ LINH NỮ 11A11; 11A14; 11A15; 11A16

19 THƯ VIỆN NGOÀI 10 NGUYỄN TRƯỜNG THI NAM 12A1; 12A2; 12A3; 12A4; 12A5
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HƯỚNG DẪN PHÂN CHIA PHÒNG BÁN TRÚ 

NĂM HỌC 2023 - 2024



STT KHU VỰC NGỦ
PHÒNG 

BÁN TRÚ
GV-NV HỖ TRỢ KHỐI GIỚI TÍNH CÁC LỚP NĂM HỌC 2023-2024

20 THƯ VIỆN TRONG 11 ĐINH VĂN THUẬN NAM
12A6; 12A7; 12A8; 12A9; 12A10

12A11; 12A12; 12A13; 12A14

21 VI TÍNH 1 21 ĐINH THỊ NHƯ THẢO NỮ 12A1; 12A2; 12A3; 12A4; 12A6; 12A7

22 VI TÍNH 2 22
LÊ UYÊN BẢO PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
NỮ 12A8;  12A9; 12A10

23 BM SỬ 23
BÙI HẠNH NGUYÊN

LÊ THỊ QUYÊN
NỮ 12A5; 12A11; 12A12; 12A13; 12A14
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